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THỨ TIẾT 
An.Địa Dung.Địa Duyên.Địa Hoa.Địa Ngoan.Địa 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1           

2  Sử-Địa - 6A7      Sử-Địa - 6A15   

3       Sử-Địa - 6A8 Sử-Địa - 6A15   

4  Sử-Địa - 6A6     Sử-Địa - 6A8 Sử-Địa - 7A10 Sử-Địa - 8A6  

5         Sử-Địa - 8A6  

3 
1           

2           

3           

4           

5           

4 
1 Sử-Địa - 6A2    Sử-Địa - 9A10  Sử-Địa - 7A10  Sử-Địa - 9A12 Sử-Địa - 8A7 

2 Sử-Địa - 6A7 Sử-Địa - 6A12 Sử-Địa - 7A15  Sử-Địa - 9A10  Sử-Địa - 7A10 Sử-Địa - 6A13 Sử-Địa - 9A12 Sử-Địa - 8A7 

3 Sử-Địa - 6A7 Sử-Địa - 6A16 Sử-Địa - 7A15 Sử-Địa - 7A8 Sử-Địa - 9A9  Sử-Địa - 6A1 Sử-Địa - 6A8 Sử-Địa - 8A6 Sử-Địa - 9A4 

4  Sử-Địa - 6A16  Sử-Địa - 7A8 Sử-Địa - 7A6  Sử-Địa - 6A1   Sử-Địa - 9A4 

5   Sử-Địa - 9A5       Sử-Địa - 8A9 

5 
1   Sử-Địa - 7A7       Sử-Địa - 8A10 

2   Sử-Địa - 7A7 Sử-Địa - 7A11    Sử-Địa - 6A9  Sử-Địa - 8A10 

3  Sử-Địa - 8A13  Sử-Địa - 7A11  Sử-Địa - 7A2 Sử-Địa - 6A3 Sử-Địa - 6A9 Sử-Địa - 9A12 Sử-Địa - 8A9 

4  Sử-Địa - 6A12 Sử-Địa - 9A11 Sử-Địa - 7A1 Sử-Địa - 9A13 Sử-Địa - 7A14 Sử-Địa - 6A3 Sử-Địa - 6A15 Sử-Địa - 9A4 Sử-Địa - 8A9 

5  Sử-Địa - 6A12 Sử-Địa - 9A11 Sử-Địa - 7A1 Sử-Địa - 9A13   Sử-Địa - 6A1   

6 
1 Sử-Địa - 6A2  Sử-Địa - 7A1  Sử-Địa - 7A2  Sử-Địa - 6A13   Sử-Địa - 8A7 

2 Sử-Địa - 6A2 Sử-Địa - 6A16 Sử-Địa - 9A5 Sử-Địa - 7A7 Sử-Địa - 7A2  Sử-Địa - 6A13    

3 Sử-Địa - 6A6 Sử-Địa - 8A11 Sử-Địa - 9A5 Sử-Địa - 7A8 Sử-Địa - 7A6 Sử-Địa - 7A14 Sử-Địa - 6A3   Sử-Địa - 8A10 

4 Sử-Địa - 6A6 Sử-Địa - 8A11 Sử-Địa - 7A15 Sử-Địa - 7A11 Sử-Địa - 7A6 Sử-Địa - 7A14 Sử-Địa - 6A9    

5   Sử-Địa - 9A11  Sử-Địa - 9A10      

7 
1  Sử-Địa - 8A13   Sử-Địa - 9A9      

2  Sử-Địa - 8A13   Sử-Địa - 9A9      

3  Sử-Địa - 8A11   Sử-Địa - 9A13      

4           

5     HĐTN3_LMS - 9A13      
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THỨ TIẾT 
Trang.Địa Tâm.Sử Đỗ Ngân.Sử Nhung.Sử Thuận.Sử 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1     Sử-Địa - 8A8      

2     Sử-Địa - 8A8      

3    Sử-Địa - 8A3 Sử-Địa - 7A4 Sử-Địa - 7A5  Sử-Địa - 8A4   

4    Sử-Địa - 6A5 Sử-Địa - 7A4   Sử-Địa - 9A2   

5    Sử-Địa - 6A5    Sử-Địa - 9A2   

3 
1           

2           

3           

4           

5           

4 
1 Sử-Địa - 9A6  Sử-Địa - 6A14  Sử-Địa - 7A5    Sử-Địa - 9A1  

2 Sử-Địa - 9A6  Sử-Địa - 6A14  Sử-Địa - 7A5    Sử-Địa - 9A8  

3  Sử-Địa - 8A5 Sử-Địa - 6A11 Sử-Địa - 6A10 Sử-Địa - 7A13  Sử-Địa - 8A4  Sử-Địa - 9A8  

4 Sử-Địa - 9A14 Sử-Địa - 8A2 Sử-Địa - 6A11 Sử-Địa - 6A4 Sử-Địa - 7A13 Sử-Địa - 8A8 Sử-Địa - 8A4  Sử-Địa - 9A16  

5  Sử-Địa - 8A2     Sử-Địa - 9A15  Sử-Địa - 9A16  

5 
1 Sử-Địa - 8A1  Sử-Địa - 6A5  Sử-Địa - 7A12    Sử-Địa - 7A3 Sử-Địa - 8A17 

2 Sử-Địa - 9A14  Sử-Địa - 8A3  Sử-Địa - 7A13  Sử-Địa - 9A15  Sử-Địa - 7A3 Sử-Địa - 8A17 

3 Sử-Địa - 9A14  Sử-Địa - 8A3 Sử-Địa - 8A12 Sử-Địa - 7A9 Sử-Địa - 8A14 Sử-Địa - 9A15 Sử-Địa - 8A15  Sử-Địa - 9A1 

4 Sử-Địa - 8A5 Sử-Địa - 8A2  Sử-Địa - 6A10 Sử-Địa - 7A9  GDĐP - 9A15 Sử-Địa - 8A16  Sử-Địa - 9A1 

5 Sử-Địa - 8A5 Sử-Địa - 9A3  Sử-Địa - 6A10    Sử-Địa - 9A7  Sử-Địa - 8A18 

6 
1 Sử-Địa - 8A1  Sử-Địa - 6A4  Sử-Địa - 7A4  Sử-Địa - 9A7    

2 Sử-Địa - 8A1  Sử-Địa - 6A4  Sử-Địa - 7A12  Sử-Địa - 9A7 Sử-Địa - 8A15   

3   Sử-Địa - 6A14  Sử-Địa - 7A12   Sử-Địa - 8A15 Sử-Địa - 9A8  

4 Sử-Địa - 9A3  Sử-Địa - 6A11  Sử-Địa - 7A9  Sử-Địa - 9A2 Sử-Địa - 8A16 Sử-Địa - 7A3  

5 Sử-Địa - 9A3       Sử-Địa - 8A16 Sử-Địa - 9A16  

7 
1 Sử-Địa - 9A6   Sử-Địa - 8A12      Sử-Địa - 8A18 

2    Sử-Địa - 8A12      Sử-Địa - 8A18 

3      Sử-Địa - 8A14    Sử-Địa - 8A17 

4      Sử-Địa - 8A14     

5           
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THỨ TIẾT 
Ánh.CD Nga.CD Dung.CD Vân.CD Vũ.CD 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1           

2          GDCD - 6A13 

3     GDCD - 9A16  GDCD - 8A8 GDCD - 8A5   

4  GDCD - 6A4   GDCD - 9A5 HĐTN1_SHL - 8A10 GDCD - 8A3 HĐTN1_SHL - 8A11  GDCD - 6A9 

5  GDCD - 9A8    Chào cờ - 8A10 GDCD - 8A4 Chào cờ - 8A11   

3 
1 GDCD - 9A15     HĐTN2 - 8A17   GDCD - 7A15  

2 GDCD - 6A5   GDCD - 7A1     GDCD - 6A16  

3  GDCD - 6A3  GDCD - 8A2  GDCD - 9A2     

4  GDCD - 6A1        GDCD - 6A15 

5  GDCD - 9A7        GDCD - 6A11 

4 
1 GDCD - 9A11  GDCD - 7A14 GDCD - 8A18    GDCD - 8A17 GDCD - 6A7  

2 GDCD - 9A3  GDCD - 7A3 GDCD - 7A5  HĐTN2 - 8A10  HĐTN2 - 8A11 GDCD - 6A10  

3 GDCD - 9A14   GDCD - 8A9 GDCD - 9A6 GDCD - 8A12  GDCD - 8A1  GDCD - 7A4 

4 GDCD - 6A2 GDCD - 6A8  GDCD - 8A14 GDCD - 9A9 GDCD - 8A10  GDCD - 7A11 GDCD - 7A8 GDCD - 7A7 

5  GDCD - 9A4  GDCD - 7A10 GDCD - 9A1 GDCD - 8A13  GDCD - 8A11 HĐTN3 - 8A3 GDCD - 7A9 

5 
1           

2           

3           

4           

5           

6 
1           

2    GDCD - 7A6      GDCD - 6A14 

3 GDCD - 9A13   GDCD - 7A2   GDCD - 7A13   GDCD - 6A6 

4 GDĐP - 9A13   GDCD - 8A15   GDCD - 7A12   GDCD - 6A12 

5           

7 
1 GDCD - 9A12   GDCD - 8A7       

2 GDCD - 9A10          

3    GDCD - 8A6       

4    GDCD - 8A16       

5     HĐTN3_LMS - 8A10  HĐTN3_LMS - 8A11  HĐTN3_LMS - 8A17  

 


